
THÔNG BÁO 
V/v Đăng ký điều chỉnh và đóng học phí  

 Học kỳ phụ năm học 2016 – 2017 

Khóa 39, 40 Cao đẳng, Đại học 
 

Căn cứ kế hoạch tổ chức học kỳ phụ 2016 – 2017, phòng Đào tạo thông báo đăng ký điều 

chỉnh (đăng ký them hoặc hủy đăng ký học phần) và đóng học phí học kỳ phụ năm học 2016 – 

2017 cho sinh viên các lớp khóa 39, 40 Cao đẳng, Đại học như sau: 

1. Đối tượng: 

   - Sinh viên tất cả các lớp khóa 39, 40 Cao đẳng, Đại học và sinh viên các khóa khác có 

nhu cầu học lại, học cải thiện, học vượt các học phần có tổ chức của các lớp khóa 39, 40 Cao 

đẳng, Đại học trong học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 

2. Hình thức đăng ký 

   - Sinh viên khóa 39, 40 Cao đẳng, Đại học: 

+ Điều chỉnh đăng ký học phần: sinh viên viết đơn (theo mẫu của phòng Đào tạo) 

và nộp về phòng Đào tạo từ 07/11/2016 đến 16/11/2016 

   - Sinh viên các khóa khác viết đơn (theo mẫu của phòng Đào tạo) với đầy đủ các thông 

tin cần thiết theo yêu cầu. Đối với sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học phải có phê duyệt của Cố 

vấn học tập. Sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo từ 07/11/2016 đến 16/11/2016 

3. Học phí: 

 - Đại học kỹ thuật và Đại học Sư phạm kỹ thuật:  

+ Học lần đầu: 200.000 đồng/ TC   

+ Học từ lần thứ 2 trở đi: 200.000 đồng/ TC  x1.5 lần = 300.000 đồng/ TC 

  - Cao đẳng kỹ thuật và Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật:  

+ Học lần đầu: 150.000 đồng/ TC   

+ Học từ lần thứ 2 trở đi: 150.000 đồng/ TC  x1.5 lần = 225.000 đồng/ TC 

  + Cao đẳng nghề: 6.000 đồng/giờ 

4. Thời gian, địa điểm đóng học phí:  

Nộp học phí tại phòng Kế toán – Tài vụ từ 07/11/2016 đến 16/11/2016 

5. Thời gian học: Từ 19/12/2016 đến 25/02/2017 

* Ghi chú: 

  - Các trường hợp thực hiện không đúng thông báo này sẽ không được giải quyết.  

  - Sau ngày 16/11/2016  phòng Đào tạo sẽ tổng hợp và xây dựng kế hoạch giảng dạy đối với các 

học phần có tối thiểu 15 sinh viên đóng học phí.  

Những học phần không đủ 15 sinh viên đóng học phí sẽ không được tổ chức và trả học phí lại 

cho sinh viên. Riêng những học phần đặc biệt (không còn tổ chức giảng dạy ở các học kỳ 

sau,….) sẽ được tổ chức giảng dạy khi có sự phê duyệt của Ban Giám Hiệu. 

 

  

http://www.mediafire.com/download/brf7vdvq1k9o9v8/Don_dieu_chinh_hoc_phan.docx
http://www.mediafire.com/file/m37sbu177m690gl/Don+hoc+lai.docx


TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN KHÓA 39, 40 CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ 2016 – 2017 

TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2016 

TT 
Trình 

độ 
Mã môn Tên môn 

Số 

TC 

Tổng 

ĐK 
Dự kiến Ghi chú 

1 DH CB1107 Toán CC A2 3 20 Mở lớp 1 lớp 

2 CD CB1107 Toán CC A2 3 16 Mở lớp 1 lớp 

3 DH CB1108 Toán CC A3 3 18 Mở lớp 1 lớp 

4 DH CB1109 XS thống kê 3 58 Mở lớp 1 lớp 

5 DH CB1112 Vật lý ĐC A2 3 77 Mở lớp 1 lớp 

6 CD CB1113 Hóa đại cương 3 18 Mở lớp 1 lớp 

7 DH CB1114 Quản lý kinh tế 2 44 Mở lớp 1 lớp 

8 CD CB1119 Hóa hoc̣ hữu cơ 2 19 Mở lớp 1 lớp 

9 DH CB1216 Hình họa - VKT 3 17 Mở lớp 1 lớp 

10 CD CB1217 Dung sai - KTĐ 2 18 Mở lớp 1 lớp 

11 CD CB1218 Vật liệu học 2 16 Mở lớp 1 lớp 

12 CD CB1220 Cơ lý thuyết 3 27 Mở lớp 1 lớp 

13 DH CB1221 Sức bền vật liệu 3 17 Mở lớp 1 lớp 

14 DH CB1224 Dao động kỹ thuật 2 18 Mở lớp 1 lớp 

15 CD CB1501 TH Hóa hữu cơ 1 18 Mở lớp 1 lớp 

16 DH CB1501 TH Hóa hữu cơ 1 16 Mở lớp 1 lớp 

17 DH CK1213 Công nghệ kim loại 2 23 Mở lớp 1 lớp 

18 CD CK3206 Vi điều khiển ứng dụng 2 15 Mở lớp 1 lớp 

19 CD CK3225 Kỹ thuật điều khiển tự động 2 18 Mở lớp 1 lớp 

20 CD CK3516x 
Thực hành CAD/CAM-

CNC 
3 30 Mở lớp 1 lớp 

21 DH CT1101 
Những NLCB của CN Mác  

Lênin 
5 34 Mở lớp 

1 lớp CD và 

DH chung 

22 CD CT1101 
Những NLCB của CN Mác  

Lênin 
5 30 Mở lớp 

1 lớp CD và 

DH chung 

23 DH CT1102 TT Hồ Chí Minh 2 92 Mở lớp 
1 lớp CD và 

DH chung 

24 DH CT1103 Đường lối CM của ĐCSVN 3 86 Mở lớp 
1 lớp CD và 

DH chung 

25 DH CT1104 Pháp luật đại cương 2 72 Mở lớp 
1 lớp CD và 

DH chung 

26 DH CT1105 Con người và môi trường 2 184 Mở lớp 
2 lớp CD và 

DH chung 

27 DH CT1106 Nhập môn xã hội học 2 49 Mở lớp 
 

28 DH DT1203 Mạch điện 2 2 21 Mở lớp 1 lớp 



29 DH DT1218 Kỹ thuật ĐĐT 3 20 Mở lớp 1 lớp 

30 DH DT1219 Đồ án Điện - Điện tử 1 1 69 Mở lớp 1 lớp 

31 DH DT1308 
Tính toán sửa chữa dây 

quấn máy điện 
3 21 Mở lớp 1 lớp 

32 DH DT1309 
Đồ án Điện tử công nghiệp 

1 
1 40 Mở lớp 1 lớp 

33 CD OT3513 BD & SC điện động cơ 3 59 Mở lớp 
3 ca thực 

hành 

34 CD OT3514 BD & SC điện thân xe 3 71 Mở lớp 
3 ca thực 

hành 

35 DH TC1103 Giáo dục thể chất 3 1 25 Mở lớp 1 lớp 

36 DH TH1302 Trí tuệ nhân tạo 2 39 Mở lớp 1 lớp 

37 CD TH3203 Lập trình căn bản 2 20 Mở lớp 1 lớp 

38 CD TH3503 
Thực hành Lập trình căn 

bản 
1 10 Mở lớp 

Mở kèm môn 

lý thuyết 

39 DH CB1106 Toán CC A1 3 3 
  

40 DH CB1110 Toán kinh tế 3 1 
  

41 DH CB1111 Vật lý ĐC A1 3 10 
  

42 CD CB1111 Vật lý ĐC A1 3 1 
  

43 DH CB1113 Hóa đại cương 3 5 
  

44 CD CB1114 Quản lý kinh tế 2 2 
  

45 DH CB1115 Quản lý HCNN và GDĐT 2 8 
  

46 DH CB1119 Hóa hoc̣ hữu cơ 2 14 
  

47 CD CB1120 Sinh học ĐC 2 2 
  

48 CD CB1120_(BT) Sinh học ĐC (BT) 0 1 
  

49 CD CB1215 Vẽ kỹ thuật 2 1 
  

50 CD CB1216 Hình họa - VKT 3 1 
  

51 DH CB1217 Dung sai - KTĐ 2 8 
  

52 DH CB1220 Cơ lý thuyết 3 13 
  

53 CD CB1221 Sức bền vật liệu 3 10 
  

54 DH CB1222 Nguyên lý CTM 3 5 
  

55 DH CB1223 Cơ lưu chất 2 2 
  

56 DH CB1227 Đồ án CTM 1 1 
  

57 DH CB3120 Sinh học đại cương 2 1 
  

58 DH CK1201 Vẽ kỹ thuật với ACAD 2 9 
  

59 DH CK1210 Đo lường cảm biến 2 2 
  

60 DH CK1301 Công nghệ chế tạo máy 4 1 
  

61 DH CK1302 Nguyên lý cắt 3 1 
  

62 DH CK1305 
Công nghệ CAD  CAM  

CNC 
3 14 

  

63 DH CK1306 Đồ gá 1 1 
  



64 CD CK1317 
Công nghệ CAD/CAM-

CNC (B) 
3 1 

  

65 DH CK1336 Máy công cụ 2 2 
  

66 DH CK1339 CN chế tạo khuôn mẫu 2 13 
  

67 DH CK1501 Thực tập Tiện 1 4 1 
  

68 DH CK1505 TT  Hàn 2 1 
  

69 DH CK1506 Thực tập Phay  Bào  3 2 
  

70 CD CK1510 Thực tập nguội 1 2 
  

71 DH CK1533 Thí nghiệm VL&ĐLKT 1 1 
  

72 CD CK3501 Thực tập  AutoCAD 2 11 
  

73 CD CT1102 TT Hồ Chí Minh 2 4 
  

74 CD CT1103 Đường lối CM của ĐCSVN 3 2 
  

75 CD CT1104 Pháp luật đại cương 2 2 
  

76 CD CT1105 Con người và môi trường 2 4 
  

77 DH DT1110 Toán chuyên đề 3 6 
  

78 CD DT1202 Mạch điện 1 3 5 
  

79 DH DT1202 Mạch điện 1 3 4 
  

80 DH DT1204 Trường điện từ 3 3 
  

81 DH DT1205 An toàn điện 2 2 
  

82 DH DT1206 Đo lường ĐĐT 2 3 
  

83 DH DT1207 Điện tử cơ bản 3 6 
  

84 DH DT1208 KCĐ và Máy điện 4 9 
  

85 DH DT1210 Kỹ thuật lập trình 3 6 
  

86 DH DT1216 Tín hiệu và hệ thống 2 1 
  

87 DH DT1217 Vẽ điện  2 2 
  

88 CD DT1218 Kỹ thuật ĐĐT 3 1 
  

89 CD DT1228 Kỹ thuật điện 2 1 
  

90 DH DT1229 Kỹ thuật số 3 1 
  

91 DH DT1229_(BT) Kỹ thuật số (BT) 0 1 
  

92 DH DT1250 Vi xử lý ứng dụng 2 1 
  

93 DH DT1302 Truyền động điện  3 1 
  

94 DH DT1305 XLS tín hiệu 3 2 
  

95 DH DT1307 Trang bị điện 2 8 
  

96 DH DT1311x Thiết kế mạch 2 1 
  

97 DH DT1319 
Kỹ thuật siêu cao tần & 

Anten 
3 1 

  

98 DH DT1319x Kỹ thuật Điện - Điện tử 3 4 
  

99 DH DT1501 Thực tập Điện cơ bản 2 1 
  

100 DH DT1506 TT Trang bị điện  3 2 
  



101 DH DT1511 
Thực tập Đo lường và mạch 

điện 
2 1 

  

102 DH DT1610 Điều khiển điện KNTL 2 3 
  

103 CD DT3322x Truyền động điện (B) 2 1 
  

104 CD DT3535 TT Lập trình PLC cơ bản 3 1 
  

105 CD DT3538 
TT Nguồn dự phòng và hệ 

thống ATS 
3 9 

  

106 CD DT3545 
TT Thiết kế mạch bằng 

máy tính 
3 8 

  

107 CD DT3550 TT Truyền thanh 3 6 
  

108 CD DT3551 TT Vẽ điện 2 1 
  

109 CD DT3564 TT Cảm biến đo lường 3 12 
  

110 CD DT3569 TT Điện tử chuyên ngành 4 1 
  

111 CD NN1101 Anh văn 1 3 1 
  

112 DH NN1101 Anh văn 1 3 1 
  

113 DH NN1102 Anh văn 2 3 1 
  

114 CD OT1201 Nhiệt kỹ thuật 2 10 
  

115 DH OT1201 Nhiệt kỹ thuật 2 10 
  

116 DH OT1202 Nhập môn CN Ô tô 2 2 
  

117 DH OT1302 Tính toán ĐCĐT 2 4 
  

118 DH OT1303 Kết cấu – Tính toán ô tô 4 4 
  

119 DH OT1306 HT điều khiển động cơ  3 3 
  

120 DH OT1307 Hệ thống điện thân xe  2 2 
  

121 DH OT1314 Ô tô và ô nhiễm MT 2 1 
  

122 DH OT1501 Thực tập động cơ  4 7 
  

123 CD OT3301 
Nguyên lý động cơ đốt 

trong 
3 13 

  

124 CD TC1101 Giáo dục Thể chất 1 0 2 
  

125 DH TC1101 Giáo dục Thể chất 1 0 1 
  

126 DH TC1102 Giáo dục Thể chất 2 0 7 
  

127 CD TP1205 Dinh dưỡng 2 1 
  

128 CD TP1207 Kỹ thuật TP 1 2 6 
  

129 DH TP1210 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 2 1 
  

130 CD TP1306 Máy và TBTP 2 1 
  

131 DH TH1201 Tin học cơ sở 2 3 
  

132 DH TH1203 Toán rời rạc 2 4 
  

133 DH TH1208 Hệ điều hành 3 2 
  

134 DH TH1208_(BT) Hệ điều hành (BT) 0 2 
 

Mở kèm môn 

lý thuyết 

135 DH TH1209 Lập trình HĐT 3 1 
  



136 DH TH1209_(BT) Lập trình HĐT (BT) 0 1 
 

Mở kèm môn 

lý thuyết 

137 DH TH1211 
Lý thuyết ngôn ngữ hình 

thức & tính toán 
2 4 

  

138 DH TH1212 PT&TK thuật toán 2 3 
  

139 DH TH1215 Truyền số liệu 2 10 
  

140 DH TH1114 Tin học 3 15 
 

Đăng ký bên 

TT.ĐT&BD 

 


